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Đinh Văn Vân Nông Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Nông 11/12

Đinh Văn Vân Thôn Lang Nà, xã Sơn Thủy Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Hít,1978, nông

18/03/2004 Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Hrê, không

51204011237

Đinh Văn Lộc Nông Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Phinh; 1983; nông

Đinh Văn Lộc Thôn Lang Nà, xã Sơn Thủy Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Huy; 1986; nông

20/04/2003 Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203001382

Đinh Văn Thiếu Nông Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Đó; 1973; nông

Đinh Văn Thiếu Thôn Lang Nà, xã Sơn Thủy Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Băng; 1978; nông

2/9/2003 Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203001379

Đinh Văn Hồ Nông Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Treo; 1963; nông

Đinh Văn Hồ Thôn Lang Nà, xã Sơn Thủy Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Phẻo; 1966; nông

20/01/2002 Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202008255

Đinh Văn Ly Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Lên; 1978; nông

Đinh Văn Ly Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Hếch; 1983; nông

27/7/2006 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51206004588

Đinh Quốc Tuấn Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Can; 1984; nông

Đinh Quốc Tuấn Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Minh; 1986; nông

1/2/2006 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51206007683

Đinh Văn Duy Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 8/12 Đinh Văn Tách; 1986, nông

Đinh Văn Duy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sin; 1988, nông

16/12/2005 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205007343

Đinh Văn Vỹ Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Chót; 1983; nông (c)

Đinh Văn Vỹ Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Rát; 1984; nông

14/06/2005 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205006927

Đinh Văn Siếu Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Hốt; 1976; nông
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Đinh Văn Siếu Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nga; 1978; nông

1/1/2005 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205007973

Đinh Văn Ngọc Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Rít; 1981, nông

Đinh Văn Ngọc Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Biếc; 1985, nông

18/02/2005 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205004888

Đinh Văn Éo Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Tre; 1977; nông

Đinh Văn Éo Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Huya; 1979; nông

2/2/2004 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51207116383

Đinh Văn Quân Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Ký; 1976; nông

Đinh Văn Quân Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sanh; 1980; nông

4/9/2003 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không

51203005676

Đinh Văn Kiệt Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Dốt; 1980; nông

Đinh Văn Kiệt Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Viêm; 1985; nông

11/6/2003 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51207015983

Đinh Văn Vũ Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Sơm; 1981; nông

Đinh Văn Vũ Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Phô; 1977; nông

28/02/2003 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201003189

Đinh Văn Quynh Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh A Ri; 1973; nông

Đinh Văn Quynh Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nẻ; 1984; nông

9/8/2003 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203007340

Đinh Văn Chiếu Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Song; 1970; (c)

Đinh Văn Chiếu ThônLàng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Ban; 1975; nông

24/6/2002 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202012223

Đinh Văn Nhàn Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Đắt; 1973 (c)

Đinh Văn Nhàn Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nên; 1975; nông

15/10/2002 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202011025

Đinh Văn Phỉ Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Hin 1948; (c)

Đinh Văn Phỉ Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Út; 1950; nông
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 
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thân

- Dân tộc, tôn giáo

5/4/2002 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202007045

Đinh Văn Đền Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Pa Lái; 1964; nông

Đinh Văn Đền Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Yên; 1972; nông

6/5/2001 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201008310

Đinh Tuyên Hoàng Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Minh; 1972; nông

Đinh Tuyên Hoàng Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Kim Cúc; 1980; nông

8/12/2001 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201013043

Đinh Văn Nốt Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Trẻ; 1979; nông

Đinh Văn Nốt Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Seo; 1988; nông

4/6/2001 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205007510

Nguyễn Chí Tâm Nông Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Nguyễn Hùng; 1969; nông

Nguyễn Chí Tâm Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Trần Thị Thu; 1975; nông

10/6/2001 Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201002508

Đinh Văn Lít Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Bới; 1977; nông

Đinh Văn Lít Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Bé; 1982; nông

27/8/2006 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51206012840

Đinh Văn Câm Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Dít, 1981, nông

Đinh Văn Câm Thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Bom, 1983, nông

17/11/2006 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51206008145

Đinh Văn Siết Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 7/12 Đinh Văn Đáy, 1980, nông

Đinh Văn Siết Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thuỷ Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Phiên, 1981, nông

1/10/2004 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204011610

Đinh Văn Sẻo Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 8/12 Đinh Văn Đã; 1977; nông

Đinh Văn Sẻo Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thuỷ Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nay; 1978; nông

4/5/2004 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204005129

Đinh Văn Hiếu Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 8/112 Đinh Văn Hiêm, 1982, nông

Đinh Văn Hiếu Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thuỷ Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Điếu, 1980, nông

1/4/2004 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 
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theo kết luận của Hội 
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theo kết luận của Hội 
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

51203004550

Đinh Xuân Liên Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 8/12 Đinh Văn Tùng (Thâm), 1979, nông

Đinh Xuân Liên Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thuỷ Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Mế, 1980, nông

20/08/2004 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204006005

Đinh Văn Sy Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 12/2 Đinh Văn Siêm; 1983; nông

Đinh Văn Sy Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thuỷ Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Tí; 1986; nông

19/05/2003 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203008064

Đinh Văn Sưa Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Me; 1981; nông

Đinh Văn Sưa Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thuỷ Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Bằng; 1981; nông

20/10/2003 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203012781

Đinh Văn Hương Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Rí; 1979; nông

Đinh Văn Hương Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thuỷ Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nú; 1981; nông

6/16/2002 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202004983

Đinh Văn Siểu Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Mum; 1978; nông

Đinh Văn Siểu Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thuỷ Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Phố; 1979; nông

28/03/2002 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202007528

Đinh Văn Sơn Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 8/12 Đinh Văn Ghiêu; 1977; nông

Đinh Văn Sơn Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thuỷ Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Hành; 1982; nông

30/11/2002 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202004182

Đinh Tấn Việt Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 8/12 Đinh Văn Vâu; 1979; nông

Đinh Tấn Việt Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thuỷ Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Ve; 1980; nông

17/12/2002 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202005407

Đinh Văn Trọng Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Đinh Văn Thị; 1982; nông

Đinh Văn Trọng Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Thu; 1987; nông

24/6/2006 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

51206009083

Đinh Văn Ly Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Nông 9/12 Đinh Văn Khô; 1980;  (c )

Đinh Văn Ly Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Đăng; 1980; ( c )

26/02/2003 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

51203010196

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

35

36

28

29

30

32

33

34

27

31
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

Đinh Văn Duyên Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Nông 11/12 Đinh Văn Hiền; 1954, nông

Đinh Văn Duyên Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Băng; 1976, nông

08/06/2003 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

51203010227

Phạm Đình Nguyên Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Phạm Vũ; 1973; nông

Phạm Đình Nguyên Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Phạm Thị Lý; 1974; nông

06/02/2003 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

051203010944

Nguyễn Văn Sỹ Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Nông 11/12 Nguyễn Hùng, 1973; nông

Nguyễn Văn Sỹ Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Nguyễn Thi Lê Phương, 1975; nông

06/02/2004 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

51204011749

Đinh Văn Trung Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Nông 9/12 Đinh Văn Hoách,1974, nông

Đinh Văn Trung Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị K Rất,1976, nông 

20/05/2002 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

51202011854

Đinh Văn Bích Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Nông 9/12 Đinh Văn Thương; 1977; nông

Đinh Văn Bích Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Nhốt; 1978; nông

14/05/2002 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

51201070794

Phạm Nhật Phi Long Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Phạm Việt; 1976; nông

Phạm Nhật Phi Long Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Ngô Thị Phúc; 1979; nông

04/02/2002 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

51202004327

Võ Tấn Thanh Nam Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Võ Tấn Tám; 1968; nông

Võ Tấn Thanh Nam Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Nguyễn Thị Mốt; 1969; nông

23/04/2001 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

051201011099

Võ Quốc Cường Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Võ Thành Khương; 1980; nông

Võ Quốc Cường Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Trần Thị Kim Thoa; 1982; nông

01/08/2001 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

58201006334

Đinh Hồng Diệu Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Đinh Hồng Quê; 1980; nông

Đinh Hồng Diệu Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Nguyên; 1983; nông

02/04/2001 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

51201003951

Đinh Văn Kiều Nông Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Đinh Văn Rả; 1974

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

41

38

40

45

42

43

44

46

39

37
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

Đinh Văn Kiều Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Bình; 1976

25/10/2004 Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051204011081

Đinh Văn Hải Nông Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Nông 9/12 Đinh Văn Sâm; 1985

Đinh Văn Hải Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Hiền; 1982

11/08/2004 Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051204007541

Nguyễn Văn Thiện Nông Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Nguyễn Văn Song; 1969; nông

Nguyễn Văn Thiện Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Nguyễn Thị Lục; 1973; nông

16/09/2003 Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

51203007852

Đinh Văn Cường Nông Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Nông 9/12 Đinh Văn Trảo; 1965; nông

Đinh Văn Cường Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Ơn; 1973; nông

05/04/2003 Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051203013774

Đinh Văn Kiệt Nông Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Đinh Văn Sinh; 1980; nông

Đinh Văn Kiệt Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Thắm; 1985; nông

15/02/2003 Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

51203008826

Nguyễn Văn Huy Nông Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Nguyễn Văn Song; 1969; nông

Nguyễn Văn Huy Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Nguyễn Thị Lục; 1973; nông

23/03/2002 Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

51202012419

Ngô Hoàng Giang Nông Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Ngô Hoàng Dũng; 1965; nông 

Ngô Hoàng Giang Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Nguyễn Thị Lý; 1967; nông

25/02/2002 Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

51202005615

Lê Đức Tín Nông Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Lê Tuấn Anh; 1978 (c)

Lê Đức Tín Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Phạm Thị Huệ; 1979; nông

24/12/2002 Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

051202010842

Đinh Văn Nghiệp Nông Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Đinh Văn Tẻ; 1981; nông

Đinh Văn Nghiệp Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Thu; 1983; nông

15/11/2002 Thôn Tà Màu, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

51201011845

Nguyễn Đức Hoàng Nông Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Nông 11/12 Nguyễn Đức Hùng; 1977; nông

Nguyễn Đức Hoàng Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Ngụy; 1977; nông

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

52

46

47

53

54

48

49

50

51

55
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

23/5/2003 Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

51203008603

Đinh Văn Teo Nông Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Đinh K Nỉ; 1975; nông

Đinh Văn Teo Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Bì; 1976; nông

16/06/2003 Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

51203010147

Đinh Văn Mung Nông Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Nông 9/12 Đinh Văn Dỉ; 1981; nông

Đinh Văn Mung Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Thế; 1982; nông

18/05/2003 Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

51203001372

Đinh Văn Nâng Nông Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Nông 9/12 Đinh Văn Đùm; 1978; nông

Đinh Văn Nâng Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Thăm; 1984; nông

09/01/2003 Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

51203011804

Đinh Quốc Tuấn Nông Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Nông 10/12 Đinh Văn Đĩ; 1978; cán bộ

Đinh Quốc Tuấn Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Thu Hiền; 1980; nông

04/10/2002 Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

51202010252

Đinh Văn Nhịp Nông Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Nông 8/12 Đinh Văn Ngon; 1979; nông

Đinh Văn Nhịp Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Quý; 1986; nông

22/09/2002 Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051202010054

Đinh Văn Lí Nông Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Đinh Văn Sách; 1980; nông 

Đinh Văn Lí Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Sẻo; 1981; nông 

07/07/2001 Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

51201007794

Đinh Văn Kiệt Nông Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Đinh Văn Bổ; 1977; nông

Đinh Văn Kiệt Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Ký; 1978; nông

13/07/2001 Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

51201008782

Đinh Văn Hình Nông Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Đinh A Ri, 1973; nông

Đinh Văn Hình Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc ĐH Đinh Thị Nguyên, 1976; nông

14/6/1999 Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051099009923

Đinh Văn Quý Nông Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Nông  12/12 Đinh Văn Hoách, 1971; nông

Đinh Văn Quý Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Hòa,1970; nông

05/8/2001 Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

64

63

55

56

57

58

59

60

61

62
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

051201011624

Đinh Văn Dân Nông Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Nông  11/12 Đinh Văn Đoàn, 1978; nông

Đinh Văn Dân Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Bê,1985; nông

10/06/2001 Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051201011686

Phạm Tôn Khương Nông Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Nông  12/12 hạm Đức, 1976; nông

Phạm Tôn Khương Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Tôn Thị Ngân,1977; nông

23/05/2001 Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

051201012175

Trần Ngọc Thuận Nông Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Nông  12/12 Trần Ngọc Sơn, 1978; nông

Trần Ngọc Thuận Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Phạm Thị Hiếu, 1982; nông

22/12/2002 Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

051202008092

Trần Văn Tàu Nông Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Nông  12/12 Trần Văn Trực, (chết)

Trần Văn Tàu Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Lê Thị Luyện, 1967; nông

17/04/2002 Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

051202010795

Đinh Minh Long Nông Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Nông  11/12 Đinh Văn Ép, 1974; nông

Đinh Minh Long Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Nơ, 1978; nông

30/04/2002 Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051202005985

Đinh Văn Danh Nông Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Nông  11/12 Đinh Văn Phim, 1977; nông

Đinh Văn Danh Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Tiêm, 1980; nông

20/03/2003 Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051203004708

Đinh Văn Phùng Nông Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Nông  11/12 Đinh Văn Tái, 1980; nông

Đinh Văn Phung Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Lơ, 1983; nông

27/05/2003 Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051203006063

Đinh Văn Hoàn Nông Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Nông  8/12 Đinh Văn Chu, 1968; nông

Đinh Văn Hoàn Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Chương, (chết)

02/01/2004 Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051204008186

Đinh Quang Minh Nông Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Nông  7/12 Đinh Văn Lềnh, 1983; nông

Đinh Quang Minh Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Quy, 1987; nông

20/08/2004 Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051204005297

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

Đinh Trung Kiên Nông Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Nông  11/12 Đinh Văn Hạnh, 1984; nông

Đinh Trung Kiên Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Hoăn, 1987; nông

07/11/2004 Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051204005041

Đinh Văn Đang Nông Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Nông  9/12 Đinh Văn Dút, 1968; nông

Đinh Văn Đang Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Trẩy, 1973; nông

19/06/2005 Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051205006537

Phạm Tôn Kha Nông Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Nông  9/12 Phạm Đức, 1971; nông

Phạm Tôn Kha Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Tôn Thị Ngân,1978; nông

18/04/2005 Thôn Gò Sim, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

051205010328

Tạ Minh Trí Nông Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Nông  12/12 Tạ Minh Đức, 1970; nông

Tạ Minh Trí Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đoàn T Thanh Bình, 1973

07/07/2001 Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

051201008661

Đinh Văn Nhất Nông Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Nông  12/12 Đinh Văn Hâm,1979; nông

Đinh Văn Nhất Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Ghiếp,1980; nông

 24/04/2001 Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051201004173

Võ Văn Hậu Nông Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Nông  11/12 Võ Văn Cường, 1969; nông

Võ Văn Hậu Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Nguyễn Thị Lan, 1976; nông

 08/10/2002 Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

051202008776

Tôn Long Đại Nông Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Nông  11/12 Tôn Long Trọng, 1980; nông

Tôn Long Đại Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Lê Thị Lan Anh, 1981; nông

01/05/2002 Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Kinh, không Đoàn

051202008467

Đinh Văn Nguyên Nông Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Nông  12/12

Đinh Văn Nguyên Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Vít, 1985; nông

26/10/2003 Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051202001787

Đinh Văn Nhi Nông Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Nông  12/12 Đinh Văn Riêng, 1975; nông

Đinh Văn Nhi Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Sô, 1980; nông

20/05/2003 Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051203013366

Đinh Văn Triều Nông Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Nông 12/12 Đinh Văn Rênh, 1984; nông Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

81

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

74

82

83

75

76

77

78

79

80
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

Đinh Văn Triều Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Hệu, 1985; nông

20/05/2004 Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051204011258  

Đinh Văn Linh Nông Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Nông  11/12 Đinh Văn Rôn, 1984; nông

Đinh Văn Linh Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Đối, 1986; nông

20/05/2004 Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051204011952

Đinh Văn Kiều Nông Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Nông  9/12 Đinh Văn Éo, 1975; nông

Đinh Văn Kiều Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Chôn, 1980; nông

05/03/2004 Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051204009778

Đinh Nhật Huy Nông Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Nông  9/12 Đinh Văn Đẩy, 1977; nông

Đinh Nhật Huy Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Nhít, 1980; nông

07/07/2006 Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051206003879  

Đinh Văn Cùng Nông Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Nông  8/12

Đinh Văn Cùng Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Phụ thuộc Đinh Thị Chim, 1987; nông

14/08/2006 Thôn Tà Mát, xã Sơn Thuỷ Hrê, không Đoàn

051206009552  

Đinh Văn Sổ Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Pum,1969, nông

Đinh Văn Sổ Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Si, 1966, nông

17/06/2001 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051201010801

Đinh Văn Diệp Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Linh, 1978, nông

Đinh Văn Diệp Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sỉa, 1982, nông

16/06/2001 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051201011302

Đinh Văn Phi Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Sấy, 1979, nông

Đinh Văn Phi Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Rễ, 1982, nông

10/21/2003 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051201012025

Đinh Minh Tâm Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Bô, (chết)

Đinh Minh Tâm Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị BRang, 1959, nông

18/3/2001 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051201007625

Đinh Văn Tuệ Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Trảy, 1984, nông

Đinh Văn Tuệ Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Khánh, 1985, nông

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

5/1/2002 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051202007098

Đinh Văn Ben Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Bỉ, 1978, nông

Đinh Văn Ben Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Théo, 1980, nông

16/07/2002 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051202003630

Hồ Nhật Minh Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Hồ Văn Thành, 1976, nông

Hồ Nhật Minh Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Hồ Thị Liên, 1982, nông

23/10/2002 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Co, không Đoàn

051202008418

Đinh Văn Hiểu Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Trĩa, 1969, nông

Đinh Văn Hiểu Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nỏ, 1980, nông

20/04/2002 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051202001875

Đinh Văn Dương Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Hen, 1975, nông

Đinh Văn Dương Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Chăng, 1980, nông

19/05/2002 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051202005361

Đinh Văn Thiên Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Sem, 1984, nông

Đinh Văn Thiên Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Leo, 1986, nông

12/2/2003 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051203007796

Đinh Văn Sá Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Sất, 1985, nông

Đinh Văn Sá Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Hen, 1986, nông

2/10/2003 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051203012617

Đinh Văn Phi Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Sấy, 1979, nông

Đinh Văn Phi Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Rể, 1982, nông

21/10/2003 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051203007272

Đinh Văn Lang Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Bên, 1972, nông

Đinh Văn Lang Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sở, 1984, nông

10/6/2004 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051204004454

Đinh Phan Kiệt Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Bền, 1982, nông

Đinh Phan Kiệt Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Hấp, 1984, nông

20/05/2004 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 
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Chưa đủ sức
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theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

051204005205

Đinh Văn Trung Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Húy, 1985, nông

Đinh Văn Trung Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sân, 1987, nông

22/09/2004 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051204012615

Nguyễn Thanh Vương Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Nguyễn Văn Hùng, 1961, nông

Nguyễn Thanh Vương Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Nguyễn Thị Hoa, 1962, nông

22/01/2004 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Kinh, không Đoàn

051204010389

Đinh Văn Thái Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Khuya, 1984, nông

Đinh Văn Thái Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Chếp,1983, nông

4/5/2005 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051205009069

Đinh Văn Phương Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Đèo, 1975, nông

Đinh Văn Phương Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Via, 1980, nông

30/01/2005 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051205012696

Đinh Văn Tinh Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Máy, 1985, nông

Đinh Văn Tinh Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nú, 1983, nông

7/1/2006 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051206010912

Đinh Văn Sơm Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Nhũi, 1980; nông

Đinh Văn Sơm Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Bẻ,1982; nông

15/8/2001 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051201002775  

Đinh Văn Quế Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Thay, 1979; nông

Đinh Văn Quế Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Lộp,1980; nông

8/1/2002 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051203010667  

Đinh Văn Kể Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Hon, 1971; nông

Đinh Văn Kể Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Huyênh, 1973; nông

8/8/2002 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051202011331  

Đinh Văn Bố Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Năng, 1976, nông

Đinh Văn Bố Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Roa, 1979, nông

4/8/2003 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051203009672  

Chưa đủ sức
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 
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- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

Đinh Văn Kỹ Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 8/12 Đinh Văn Trơ, 1979, nông

Đinh Văn Kỹ Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Suốt, 1980, nông

22/05/2004 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051204007547  

Đinh Văn Đắt Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Thê, 1983, nông

Đinh Văn Đắt Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Xốp, 1984, nông

11/3/2003 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051203011891  

Đinh Văn Khuyên Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Đom, 1981,, nông

Đinh Văn Khuyên Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị rồi, 1983, nông

20/3/2002 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051202005655  

Đinh Xuân Ốc Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 7/12 Đinh Văn Nghèo, 1977, nông

Đinh Xuân Ốc Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Bia,1980, nông

2/4/2004 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051204012602  

Đinh Văn Đinh Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Thế, (chết)

Đinh Văn Đinh Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Rép, 1977, nông

26/11/2004 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051204009653  

Đinh Văn Chí Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 12/22 Đinh Văn Niên, 1979, nông

Đinh Văn Chí Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Via,1980, nông

20/01/2005 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051205010950  

Đinh Văn Điếc Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Thế, 1976, nông

Đinh Văn Điếc Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Rếp,1977, nông

27/08/2005 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051205006101  

Đinh Xuân Thân Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Trí, (chết)

Đinh Xuân Thân Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Tinh, 1984, nông

15/09/2006 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051206005927  

Nguyễn Huỳnh Tấn Đức Nông Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Nguyễn Dụng, 1976, nông

Nguyễn Huỳnh Tấn Đức Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Huỳnh T Ngọc Linh, 1979, nông

31/10/2001 Kinh, không Đoàn

049201002471  

Đinh Văn Tang Nông Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Nông 8/12 Đinh Văn Hùng, 1975, nông

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 
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đồng khám sức khỏe
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Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 
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theo kết luận của Hội 
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- Dân tộc, tôn giáo

Đinh Văn Tang Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Him, 1977, nông

1/1/2002 Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051202006532  

Đinh Văn Thương Nông Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Sót, 1982, nông

Đinh Văn Thương Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Bách, 1984, nông

6/5/2003 Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051203009954  

Đinh Văn Hiệu Nông Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Nông 11/12

Đinh Văn Hiệu Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sê, 1980, nông

28/12/2003 Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051203013230  

Đinh Văn Thọ Nông Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Nông 7/12 Đinh Văn Sót, 1982, nông

Đinh Văn Thọ Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Bách, 1984, nông

10/12/2004 Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051204009742  

Đinh Văn Kỷ Nông Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Toàn, 1979, nông

Đinh Văn Kỷ Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Thuộc 1982, nông

25/05/2005 Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051205011481  

Đinh Văn Phi Nông Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Trui, 1977, nông

Đinh Văn Phi Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sao, 1978, nông

28/7/2005 Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205005365  

Đinh Văn Đen Nông Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Phanh, 1982, nông

Đinh Văn Đen Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Vay, 1984, nông

17/05/2005 Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051205010465  

Đinh Chí Vỹ Nông Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Bành, 1981, nông

Đinh Chí Vỹ Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Siêng, 1983, nông

2/12/2005 Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051205004908  

Đinh Văn Cần Nông Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Mười, 1980, nông

Đinh Văn Cần Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Bế, 1982, nông

5/5/2005 Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

051205008297  

Bùi Tấn Việt Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Bùi Thị Phát, 1962, nông

Bùi Tấn Việt Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc

Chưa đủ sức
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đồng khám sức khỏe
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20/3/2002 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Kinh, không Đoàn

51202006678

Đinh   Văn  Nguyên Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn  Trem, 1977, nông

Đinh   Văn  Nguyên Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Trương, 1979, nông

12/3/2004 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204011891

Đinh Quang Lương Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Trường, 1975 , nông

Đinh Quang Lương Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc  Đinh Thị  Bẩy, 1979, nông

8/6/2001 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201008908

Đinh Văn  Quy Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Triều, 1980, nông

Đinh Văn  Quy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc   Đinh Thị Rây, 1982, nông

12/27/2005 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205007411

Đinh Văn Phét Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Thẻo,1984, nông

Đinh Văn Phét Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc  Đinh Thị Tiên,1988, nông

2/12/2006 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51206001763

Đinh Văn Khiếu  Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Thê, 1984 , nông

Đinh Văn Khiếu  Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nhưng, 1984, nông

25/8/2002 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202006351

Đinh Văn Việt Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Là, 1969 , nông

Đinh Văn Nghiệp Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Rượi, 1978, nông

2/20/2002 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51207016384

Đinh Văn Khíu Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Phung,1980, nông

Đinh Văn Khíu Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc  Đinh Thị Lếch,1983, nông

  28/1/2006 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51206009949

Nguyễn Tiến Hửu Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Nguyễn Văn Côi, 1976, nông

Nguyễn Tiến Hửu Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Hà, 1971, nông

29/4/2005 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Kinh, không Đoàn

51205004663

Trần Đình Qúy Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Trần Đinh  Quang, 1975, nông

Trần Đình Qúy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Trần Thúy  Uyên, 1980, nông

4/3/2001 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Kinh, không Đoàn
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51201004819

Đinh Văn Thì              Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Trế, 1975, nông

Đinh Văn Thì              Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Trai, 1978, nông

26/01/2002 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202001094

Phạm Như Nhân Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/11 Phạm Như Hải, 1979, nông

Phạm Như Nhân Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Trần Thị Thu Hà, 1976, nông

8/10/2002 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Kinh, không Đoàn

51202008046

Đinh Văn Khuýt Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/10 Đinh Văn Bút, 1969, nông

Đinh Văn Khuýt Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị K Xây; 1976, nông

10/8/2001 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201002481

Đinh Văn Bình Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Ro; 1980, nông

Đinh Văn Bình Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Dố; 1982, nông

19/11/2005 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205007405

Đinh Minh Qui Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/9 Đinh Văn Sê, 1984, nông

Đinh Minh Qui Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Hằng, 1977 nông

8/26/2002 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202013609

Đinh Văn Hiền Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 9/12  

Đinh Văn Hiền Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Hà, 1987, nông

6/9/2004 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204008053

Đinh Văn Chuông Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/7 Đinh Văn Théo, 1980, nông

Đinh Văn Chuông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Dố; 1982, nông

10/6/2005 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205012008

Đinh Văn Năng Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Hương; 1979, nông

Đinh Văn Năng Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Vê; 1983, nông

2/3/2004 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204005690

Đinh Văn Tiên Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Bá; 1978, nông

Đinh Văn Tiên Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Siếu; 1979, nông

2/2/2003 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203013353

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

146

140

141

142

143

144

145

147

138

139
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

Đinh Xuân Hoa Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Nhanh, 1974, nông

Đinh Văn Khỏi Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Trắp, 1979, nông

1/28/2003 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203006762

Đinh Văn Men Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Ra Viêm, 1980, Chết

Đinh Văn Men Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Bênh, 1984, nông

1/3/2005 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205006070

Đinh Xuân Khuyên Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Dương; 1984, nông

Đinh Xuân Khuyên Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Khánh; 1985, nông

1/4/2002 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202011785

Đinh Văn Khoa Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Bằng, 1975; nông       

Đinh Văn Khoa Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nguyên, 1977,nông

10/15/2002 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202010138

Đinh Văn Phong Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Éo, 1981; nông

Đinh Văn Sâu Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Cường, 1985; nông

6/26/2003 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203010696

Đinh Văn Kiệu Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Say, 1986; nông  

Đinh Văn Kiệu Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sinh, 1988; nông

9/26/2003 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203004063

Phạm Tài Thịnh Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Phạm Huỳnh Dương, 1976 ; nông 

Phạm Tài Thịnh Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Nguyễn Thị Dung, 1979; nông

1/2/2004 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Kinh, không Đoàn

51204011089

Đinh Sun Nhe Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/8 Đinh Văn Va, 1983, nông

Đinh Văn Sửa Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Ha, 1984; nông

10/17/2006 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51206001859

Đinh Văn Thảo Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Tác, 1976; nông  

Đinh Văn Thảo Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nhung; 1979, nông

4/25/2005 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205008582

Đinh Văn Nguyệt Nông Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Hít, 1980, nông

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

154

155

156

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

148

152

153

149

150

151

157
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

Đinh Văn Nguyệt Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Trỉ, 1983, nông

18/5/2002 Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202001309  

Đinh Văn Thuông Nông Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Nông 8/12 Đinh Văn Banh, 1980, nông

Đinh Văn Thuông Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Niu; 1982, nông

 03/11/2003 Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205006527  

Đinh Văn Long            Nông Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Chanh, 1983, nông

Đinh Văn Long            Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Phụ thuộc  Đinh Thị Bia, 1985, nông

  6/6/2006 Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51206005891  

Đinh Văn Tông Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Banh, 1976, nông

Đinh Văn Tông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Phông, 1982, nông

2/4/2002 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202001285

Đinh Rô Ny Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Thiên, 1989, nông

Đinh Rô Ny Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nhúp, 1987, nông

18/12/2005 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205004903

Đinh  Tấn Ngô Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Von, 1982, nông

Đinh  Tấn Ngô Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc  Đinh Thị Thiên, 1985, nông

7/12/2005 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205004308

Đinh Ly Huy Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Hóa, 1980, nông

Đinh Ly Huy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sang, 1982, nông

28/8/2002 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202003328

Đinh Văn Nhiêm Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 8/12 Đinh Văn Đỏ (chết) 

Đinh Văn Nhiêm Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sếch, 1980, nông

1/2/2003 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203008744

Đinh Hà Vân Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Tên, 1979, nông

Đinh Hà Vân Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Tùng, 1980, nông

12/2/2003 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203011653

Đinh Văn Sự Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Rế, 1983, nông

Đinh Văn Sự Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Trủi, 1985, nông

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

3/2/2003 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203008754

Đinh Văn Duân Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Thé, 1980, nông

Đinh Văn Duân Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Hí, 1983, nông

20/05/2001 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201003787

Đinh Văn  Thây Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Trỉu, 1979, nông

Đinh Văn  Thây Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Hênh, 1982, nông

6/7/2001 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201001244

Lê  Minh Quang Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Lê Minh Trung, 1975, nông

Lê  Minh Quang Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Nguyễn Thị Hà, 1974, nông

13/1/2003 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Kinh, không Đoàn

51203006235

Đinh Văn Dí Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Trem, 1980, nông

Đinh Văn Dí Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Truần, 1982, nông

10/9/2001 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201010882

Đinh Văn Nhỏ Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Xiêng, 1982, nông

Đinh Văn Nhỏ Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Hẻ, 1984, nông

 30/05/2003 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203011020

Đinh Văn Hí Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Trả, 1979, nông

Đinh Văn Hí Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sôi, 1980, nông

16/5/2005 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205003878

Đinh Thái Binh Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Chương,  1978, nông

Đinh Thái Binh Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Lê, 1978, nông

29/09/2004 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204007211

Đinh Văn  Sưng Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Biểu, 1980, nông

Đinh Văn  Sưng Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Số, 1982, nông

12/5/2001 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201006446

Đinh Văn Khuyên Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Triu, 1983, nông

Đinh Văn Khuyên Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Năng, 1984, nông

20/09/2004 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

174

175

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

168

173

166

167

171

172

169

170
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

51204009624

Đinh  Công Viên Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Dỏ, 1981, nông

Đinh  Công Viên Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sun, 1982, nông

23/06/2004 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204005944

Đinh Văn Thăng Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Siêu, 1968, nông

Đinh Văn Thăng Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Dênh, 1975, nông

22/4/2002 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202006518

Đinh Văn  Đức       Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Mật, 1985, nông

Đinh Văn  Đức       Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Biết, 1982, nông

10/6/2005 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205007407

Đặng Ngọc  Quý Nông Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đặng Ngọc Viện, 1985, nông

Đặng Ngọc  Quý Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Nguyễn  Thị Hồng, 1982, nông

 12/8/2006 Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Kinh, không Đoàn

51206002276

Trần Thanh Vương Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Trần Thanh Hải, 1967, nông

Trần Thanh Vương Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Trần Thị Mai, 1970, nông

11/7/2001 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Kinh, không Đoàn

51201001258

Đinh Quốc Duy Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Sôi, 1988, nông

Đinh Quốc Duy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Soa, 1986, nông

20/11/2005 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205012990

Đinh Văn Công Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Thăng, 1981, nông

Đinh Văn Công Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Siếu, 1984, nông

10/2/2002 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202003620

Đinh Xuân Quan Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 10/12

Đinh Xuân Quan Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Hom, 1975, nông

5/9/2005 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205013729

Đinh Văn Bần Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 8/12 Đinh Văn Húy, 1980 , nông

Đinh Văn Bần Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Suốt, 1983, nông

23/08/2003 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203008016

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

175

176

177

178

180

184

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

179

182

183

181
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

Đinh Văn Phư Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Nhít,1980, nông

Đinh Văn Phư Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Bông, 1982, nông

 03/10/2003 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203004703

Đinh Văn Bảo Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Sinh, 1977, nông

Đinh Văn Bảo Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Mẽo (chết)

10/2/2003 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203012010

Đinh Minh Kiệt Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Sá, 1981, nông

Đinh Minh Kiệt Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị K Rít, 1983, nông

1/1/2005 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205013746

Đinh Văn Sỉ Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Mia, 1978, nông

Đinh Văn Sỉ Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Vết, 1978, nông

20/06/2001 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201012049

Đinh Văn Thiết Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Trĩa, 1971, nông

Đinh Văn Thiết Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Mù, 1972, nông

1/4/2002 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202009321

Đinh Văn  Sa  Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Vết, 1968, nông

Đinh Văn  Sa  Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Trua, 1970, nông

20/02/2005 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205005403

Đinh Xuân Đào Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Ne; nông

Đinh Xuân Đào Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Thị Sôi; nông

16/3/2007 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51207014386

Đinh Văn Qui  Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn  Trách, 1985 nông

Đinh Văn Qui  Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị  Thi, 1986 nông

5/2/2003 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51200870

Đinh Văn Dĩ Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn K  Xiêu, 1986 nông

Đinh Văn Dĩ Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nghiệp1986 nông

22/03/2003 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203007608

Đinh Văn Đức  Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Thăng1972, nông

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

187

188

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

186

190

185

189

193

194

191

192
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

Đinh Văn Đức  Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nảy, 1975, nông

1/8/2003 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203013502

Đinh Văn Đưn Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Nhọc, 1981, nông

Đinh Văn Đưn Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Chi, 1982, nông

25/09/2004 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204011927

Đinh Văn Kim Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Bốt, 1989, nông

Đinh Văn Kim Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sinh, 1986, nông

12/12/2004 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204012525

Đinh Văn Từ Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Mân, 1964, nông

Đinh Văn Từ Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Men, 1975, nông

1/3/2003 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201008648

Đinh Văn Nguyệt Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Hiệp, 1977, nông

Đinh Văn Nguyệt Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Ngà, 1980, nông

1/4/2004 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204008675

Đinh Văn Bổ Nông Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 7/12 Đinh Văn Huý, 1980, nông

Đinh Văn Bổ Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Suốt, 1983, nông

6/9/2001 Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201011126

Đinh Văn Ty Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Tay, 1975, nông

Đinh Văn Ty Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Trân, 1978, nông

22/12/2003 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205011062  

Đinh Văn Sang Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh A Xuân, 1979, nông

Đinh Văn Sang Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Trai, 1984, nông

5/10/2004 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204011991  

Đinh Văn Hôi Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn  Nhanh, 1985, nông

Đinh Văn Hôi Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Trên, 1982, nông

2/6/2003 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203013084  

Đinh Văn Hà Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn  Trân, 1983, nông

Đinh Văn Hà Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc  Đinh Thị Sơn,1983, nông

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

203

196

194

195

200

201

202

197

198

199
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

12/5/2002 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202000797  

Đinh Văn Khẩu Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn  Chanh, 1982, nông

Đinh Văn Khẩu Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Vê, 1987, nông

26/10/2003 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203006042  

Đinh Văn Viện Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn  Bế, 1976, nông

Đinh Văn Viện Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Hùng, 1982, nông

31/7/2002 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202001310  

Đinh Phương Thảo Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh A  Roa, 1968, nông

Đinh Phương Thảo Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sơn, 1973, nông

18/12/2003 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203004691  

Đinh Văn Phúc Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn  Ta, 1976, nông

Đinh Văn Phúc Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Pha, 1977, nông

13/01/2003 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203007158  

Đinh Văn Dể Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Mót, 1978, nông

Đinh Văn Dể Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sách, 1972, nông

29/10/2002 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203001270  

Đinh A Phi Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Thiết, 1985, nông

Đinh A Phi Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sía, 1983, nông

1/7/2002 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202007977  

Đinh Văn Thu Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 8/12 Đinh Hà Véo, 1979, nông

Đinh Văn Thu Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Trối, 1982, nông

 13/11/2001 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201009543  

Đinh Văn Khải Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 9/12

Đinh Văn Khải Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Tiêng, 1980, nông

10/3/2005 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205012640  

Đinh Văn Hải Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Lếch 1984, nông

Đinh Văn Hải Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Rom, 1986, nông

26/06/2005 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

203

204

205

206

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

207

210

211

212

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

208

209
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

51205012460  

Đinh  Minh Phương Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Huế, 1984, nông

Đinh  Minh Phương Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Riết, 1985, nông

14/05/2004 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204005877  

Đinh Nam Tơ Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Bái, 1975, nông

Đinh Nam Tơ Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sơn, 1972, nông

16/03/2003 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203013209  

Đinh Văn Dinh Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Đin, 1984, nông

Đinh Văn Dinh Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sen, 1986, nông

12/24/2002 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204004633  

Đinh Văn Thúy  Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Phiếu,1986, nông

Đinh Văn Thúy  Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nhi, 1985, nông

8/8/2005 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51206012517  

Đinh Văn Chường Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Rôn, 1959, nông

Đinh Văn Chường Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Đức, 1978, nông

8/5/2004 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204009727  

Đinh Văn Kem Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Xiếc; 1983, nông

Đinh Văn Kem Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sung; 1982, nông

22/05/2005 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205009965  

Đinh Văn Sim Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Hà Nhã; 1980, nông

Đinh Văn Sim Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Phê; 1982, nông

20/07/2004 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204012700  

Phan Thế Huy Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Nông 12/12

Phan Thế Huy Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Trần Thị Huê, 1972, nông

2/29/2004 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204005403

Đinh Văn Hoa Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Mía, 1984, nông

Đinh Văn Hoa Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Đôi, 1984, nông

7/10/2006 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51206008818  

220

Lao động duy nhất 

trực tiếp nuôi dưỡng 

thân nhân không còn 

khả năng lao động

Có anh, chị, hoặc em 

ruột là hạ sỹ quan, 

binh sỹ đang phục vụ 

tại ngũ

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

221

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức

 khoẻ phục vụ tại ngũ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

212

213

214

215

219

216

217

218
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

Đinh Văn Cân Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 10/12 Đinh Văn Lâm; 1980, nông                  

Đinh Văn Cân Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Thanh; , nông

1/17/2008 Hrê, không Đoàn

12080121819  

Lê Anh Khoa Sinh viên  Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Lê Trường Hận; 1984, nông

Lê Anh Khoa Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Lê Thị Nga; 1983, nông

6/13/2007  Kinh, không Đoàn

51207018940  

Phạm Ngọc Đức Sinh viên  Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Phạm Huy Du; 1959, nông

Phạm Ngọc Đức Trường ĐH CNTT Đà Nẵng Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Võ Thị Hoa; 1963, nông

10/20/2005  Kinh, không Đoàn

51205005857  

Đinh Văn Nguy Sinh viên  Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Nét; 1982, nông 

Đinh Văn Nguy Trường CĐ Kỹ nghệ DQ Q. Ngãi Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Non; 1988, nông

8/30/2006  Kinh, không Đoàn

51206009096  

Võ Tấn Thắng Sinh viên  Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Võ Tấn Chín; 1970, nông

Võ Tấn Thắng Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Yến; 1972, nông 

11/7/2005  Kinh, không Đoàn

51205007163  

Đặng Tấn Nguyên Sinh viên  Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đặng Hà Trung; 1982, nông 

Đặng Tấn Nguyên Trường ĐH Qui Nhơn Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Võ Thị Nhiên; 1986, nông 

28/5/2007  Kinh, không Đoàn

51207021100  

Trần Hồng Minh Sinh viên  Thôn Tà Màu, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Trần Vĩnh Đức; 1972, nông 

Trần Hồng Minh Trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng Thôn Tà Màu, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đồng Thị Kim Chinh; 1976, nông 

7/11/2005  Kinh, không Đoàn

51205006573  

Nguyễn Hữu Hoàng Lâm Sinh viên  Thôn Tà Màu, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Nguyễn Hữa Sơn; 1969, nông 

Nguyễn Hữu Hoàng Lâm Trường ĐH GTVT TP HCM Thôn Tà Màu, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Nguyễn Thị Tâm; 1978, nông 

1/31/2004  Kinh, không Đoàn

42204013322  

Phạm Văn Hải Sinh viên  Thôn Tà Màu, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Phạm Văn Quyền; 1977, nông 

Phạm Văn Hải Trường ĐH FPT Đà Nẵng Thôn Tà Màu, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Khen; 1977, nông

1/10/2004  Kinh, không Đoàn

51204008799  

Phan Thành Đạt Sinh viên  Thôn Tà Màu, xã Sơn Thủy Nông 12/12 han Tấn Thành; 1977, nông 

223

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

222

Có anh, chị, hoặc em 

ruột là hạ sỹ quan, 

binh sỹ đang phục vụ 

tại ngũ

225

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

224

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

228

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

227

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

226

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

230

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

229

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

231

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc
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Phan Thành Đạt Trường ĐH SP-KT TPHCM Thôn Tà Màu, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Lê Thị Bé; 1978, nông 

3/9/2003  Kinh, không Đoàn

51203000663  

Đinh Minh Châu Sinh viên  Thôn Tà Màu, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Loát, 1983, nông 

Đinh Minh Châu Trường CĐ Kỹ nghệ DQ Q. Ngãi Thôn Tà Màu, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nên, 1988, nông 

6/5/2007  Kinh, không Đoàn

51207018205  

Đinh Văn Thị Sinh viên  Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Huynh; 1980, nông 

Đinh Văn Thị Trường CĐ Kỹ nghệ DQ Q. Ngãi Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Bách, 1985, nông 

8/15/2005  Kinh, không Đoàn

51205012010  

Đinh Văn Hoàng Sinh viên  Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Thúc, 1981, nông 

Đinh Văn Hoàng Trường CĐ Kỹ nghệ DQ Q. Ngãi Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Hạ, 1988, nông 

5/22/2005  Kinh, không Đoàn

51205011099  

Đinh Hoài Dư Sinh viên  Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Say; 1978, nông 

Đinh Hoài Dư Trường CĐ Kỹ nghệ DQ Q. Ngãi Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Phen; 1974, nông 

4/2/2006  Kinh, không Đoàn

51206004116  

Đinh Tấn Khang Sinh viên  Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Sa, 1980, nông 

Đinh Tấn Khang Trường CĐ Kỹ nghệ DQ Q. Ngãi Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Hồng, 1986, nông 

5/2/2007   Kinh, không Đoàn

51207016787  

Đinh Hoàng Tiếng Sinh viên  Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Cu, 1986, nông 

Đinh Hoàng Tiếng Trường CĐ Kỹ nghệ DQ Q. Ngãi Thôn Gò Rộc, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sinh, 1982, nông 

2/7/2007  Kinh, không Đoàn

51207019154  

Đinh Hoài Long Sinh viên  Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Đen, 1984, nông

Đinh Hoài Long Trường ĐH Qui Nhơn Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Tâm, 1983, nông

12/11/2005  Kinh, không Đoàn

51205010788  

Nguyễn Võ Quang Hiển Sinh viên  Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Nguyễn Quang Vinh, 1979, nông

Nguyễn Võ Quang Hiển Trường ĐH Đông Á Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Võ Thị Thu Thảo,1980, nông

3/28/2005  Kinh, không Đoàn

51205006583  

Đinh Hy Sinh viên  Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Nhuốt, 1985, nông

Đinh Hy Trường ĐH tDTT Đà Nẵng Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Lợi, 1986, nông
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13/9/2006  Kinh, không Đoàn

51206013701  

Võ Ánh Quang Sinh viên  Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Võ Văn Cùng, 1982, nông

Võ Ánh Quang Trường ĐH Duy Tấn Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Nguyễn Thị Phụng, 1982, nông

26/3/2006  Kinh, không Đoàn

51206010303  

Võ Đình Kiên Sinh viên  Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Võ Đình Hòa, 1967, nông

Võ Đình Kiên Trường ĐHCN TT TP HCM Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Nguyễn T Tường Vi,1974, nông

13/4/2006  Kinh, không Đoàn

51206006716  

Phùng Khắc Minh Sinh viên  Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Phùng Đức Dũng, 1976, nông

Phùng Khắc Minh Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Trương T Thu Thảo, 1979, nông

9/1/2004  Kinh, không Đoàn

51204005721  

Nguyễn Thanh Trung Sinh viên  Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Nguyễn Văn Tiến, 1984, nông

Nguyễn Thanh Trung Trường ĐH GTVT TP HCM Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Võ Thị Mỹ Hạnh, 1984, nông

4/30/2005  Kinh, không Đoàn

51205007061  

Trần Mạnh Toàn Sinh viên  Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Trần Đức Vũ, 1983, nông

Trần Mạnh Toàn Trường ĐH GTVT TP HCM Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Cao Thị Nhi, 1986, nông

7/28/2005  Kinh, không Đoàn

51205005864  

Lê Lý Quan Quỳnh Sinh viên  Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Lê Hồng Ngọc1980, nông

Lê Lý Quan Quỳnh Trường ĐH GTVT TP HCM Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Trương Thị Bích, 1983, nông

5/2/2005 Kinh, không Đoàn

51205008588  

Trần Nhật Hoàng Nguyên Sinh viên  Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Trận Nhật Sinh, 1982, nông

Trần Nhật Hoàng Nguyên Trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Bùi Thị Thúy Vân, 1981, nông

6/11/2006  Kinh, không Đoàn

51206003795  

Cao Đức Duy Sinh viên  Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Cao Văn Vương; 1984, nông 

Cao Đức Duy Trường ĐH GT VT TP HCM Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Trần Thị Thuý Nga; 1984, nông 

7/24/2007  Kinh, không Đoàn

51207018691  

Đinh Quang Lời Sinh viên  Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Quang Phước; 1982, nông
Đinh Thị Bốt; 1984, nông 

Đinh Quang Lời Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Phụ thuộc

10/24/2007  Kinh, không Đoàn
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12090121818  

Đinh Sang Gun Sinh viên  Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Lẽ; 1987, nông 

Đinh Sang Gun Trường ĐH CĐ Đà Nẵng Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Trinh; 1987, nông 

2/7/2007 Kinh, không Đoàn

51207011344  

Nguyễn Văn Trình Sinh viên  Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Nguyễn Văn Chí, 1973, nông

Nguyễn Văn Trình Trường ĐH CN TP HCM Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Lâm Thị Lệ, 1977, nông

6/8/2003  Kinh, không Đoàn

51203001383  

Đặng Xuân Trà Sinh viên  Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đặng Thanh Đạt, 1973, nông

Đặng Xuân Trà Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Trương Thị Lai, 1975, nông

11/14/2006  Kinh, không Đoàn

51206001757  

Đặng Nguyễn Thái Hoàng Sinh viên  Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đặng Văn Cung,1967, nông   

Đặng Nguyễn Thái Hoàng Trường ĐH TP HCM Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Nguyễn Thị Hà, 1969, nông

8/18/2006  Kinh, không Đoàn

51206004918  

Trần Ngọc Thiện  Sinh viên  Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Trần Ngọc Tịnh, 1975, nông   

Trần Ngọc Thiện  Trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Lê Thị Mỹ  Lệ, 1977, nông

9/13/2003  Kinh, không Đoàn

51203008046  

Nguyễn Phan Tuấn Phúc  Sinh viên  Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Nguyễn Ích  Long, 1976, nông   

Nguyễn Phan Tuấn Phúc  Trường ĐH QG TP HCM Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Phan Thị Hồng  Liễu, 1977, nông

12/23/2003  Kinh, không Đoàn

51203010633  

Nguyễn Đăng Khoa Sinh viên  Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Nguyễn Văn Mỹ;1979, nông  

Nguyễn Đăng Khoa Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Nguyễn Thị  Trang, 1982, nông

8/18/2006  Kinh, không Đoàn

51206001640  

Nguyễn Phan Tuấn Đức  Sinh viên  Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Nguyễn Ích  Long,1976, nông    

Nguyễn Phan Tuấn Đức  Trường ĐH Kinh tế TP HCM Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Phan T. Hồng  Liễu, 1978

10/14/2005  Kinh, không Đoàn

51205012034  

Hồ Nguyễn Ngọc Tuấn  Sinh viên  Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Hồ Ngọc  Trang, 1965, nông  

Hồ Nguyễn Ngọc Tuấn  Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Nguyễn T.  Nguyên, 1978, nông

7/7/2005  Kinh, không Đoàn

51205011621  
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Đinh Xuân Kiệt  Sinh viên  Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Xuân Dũng; 1976, nông  

Đinh Xuân Kiệt  Trường ĐH FPT  TP HCM Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Phe;  1979, nông

5/29/2004  Kinh, không Đoàn

51204008020  

Đinh Thanh Nương  Sinh viên  Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Rể; 1985, nông        

Đinh Thanh Nương  Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị  Sả; 1988, nông 

1/15/2005  Kinh, không Đoàn

51205013038  

Đinh Thái Doang  Sinh viên  Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn  Vắp, 1985, nông     

Đinh Thái Doang  Trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc  Đinh Thị Thân, 1983, nông

7/7/2006  Kinh, không Đoàn

51206001758  

Nguyễn Gia Phúc   Sinh viên  Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Nguyễn Đắc Ý; 1984, nông             

Nguyễn Gia Phúc   Trường ĐH KT-KT Bình Dưỡng Thôn Làng Nà, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Hồ Thị Yến; 1986, nông

8/20/2007  Kinh, không Đoàn

50127014220  

Đinh Văn  Nên  Sinh viên  Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn  Hủy, 1974, nông     

Đinh Văn  Nên  Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sanh, 1976, nông 

7/28/2006  Kinh, không Đoàn

51206010369  

Đinh Quang Sơn  Sinh viên  Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Tùng; 1982, nông 

Đinh Quang Sơn  Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Rêu; 1985, nông 

5/12/2007  Kinh, không Đoàn

51207018718  

Đinh Huy Hải  Sinh viên  Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Trúc; 1985, nông 

Đinh Huy Hải  Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Bé; 1987, nông 

07/5/2007  Kinh, không Đoàn

51207019291  

Nguyễn Duy Mạnh Sinh viên  Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Nguyễn Văn Tiến; 1979, nông 

Nguyễn Duy Mạnh Trường ĐH TDTT Đà Nẵng Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Bạch Thị Hỏi;  1984, nông 

1/30/2007  Kinh, không Đoàn

51207000491  

Đinh Văn Hảy Sinh viên  Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Đinh Văn Sương; 1985, nông   

Đinh Văn Hảy Trường CĐ LT-TP TP HCM Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sanh; 1987, nông 

4/21/2007  Kinh, không Đoàn

51207010741  

Trần Phước Dương Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Nông 12/12 Trần Phước Sơn; 1967, nông

260

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

261

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

262

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

259

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

266

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

267

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

263

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

264

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

265

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

268
Không đủ tiêu chuẩn 

chính trị, đạo đức
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

Trần Phước Dương Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Nguyễn Thị Xy; 1968, nông

10/22/2001 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Kinh, không Đoàn

51201004013

Đinh Mít Na Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Dương Thạch Thảo; 1970 (chết)

Đinh Mít Na Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Á, 1988, nông

10/18/2007 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51207020078

Đinh Văn Duy Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Vẻo, 1990, nông  

Đinh Văn Duy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Say, 1990, nông 

5/11/2007 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51207018829

Đinh Minh Thoáng Nông Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Nông 11/12 Đinh Văn Dố, 1981, nông 

Đinh Minh Thoáng Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Phi, 1989, nông 

12/7/2007 Thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

5120700864

Đinh Văn Miêu Nông Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Nông 9/12  

Đinh Văn Miêu Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nghin, 1984, nông 

3/16/2007 Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205013484

Đinh Văn Dĩ Nông Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Nông 9/12 Đinh Văn Ngua, 1973, nông 

Đinh Văn Dĩ Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Tiết, 1980, nông

12/6/2005 Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205006518

Đinh Văn Quy Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 5/12 Đinh Văn Tem; 1979, nông 

Đinh Văn Quy Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Trái; 1986, nông 

1/1/2005 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205007539  

Đinh Văn Trĩu Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 6/12 Đinh Văn Lục, 1978, nông

Đinh Văn Trĩu Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Treo; 1983, nông

5/17/2005 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205011593

Đinh Văn Lạc Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 6/12

Đinh Văn Lạc Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Ráy; 1973, nông

7/19/2005 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205005139

Đinh Văn Vúp Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 6/12 Đinh Văn Băng; 1969, nông

Đinh Văn Vúp Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Đea; 1981, nông

271
Không đủ tiêu chuẩn 

chính trị, đạo đức

272
Không đủ tiêu chuẩn 

chính trị, đạo đức

273
Không đủ tiêu chuẩn 

chính trị, đạo đức

268
Không đủ tiêu chuẩn 

chính trị, đạo đức

269
Không đủ tiêu chuẩn 

chính trị, đạo đức

270
Không đủ tiêu chuẩn 

chính trị, đạo đức

277
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

274
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

275
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

276
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

8/2/2005 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205013515

Đinh Văn Trí Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 6/12 Đinh Văn Lêu; 1979, nông

Đinh Văn Trí Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Trẻ; 1980, nông

6/1/2004 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204000875

Đinh Văn Phụng Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 6/12 Đinh Trọng Phương; 1958 

Đinh Văn Phụng Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị K Rúi; 1975, nông

12/5/2003 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203006194

Đinh Văn Say Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 5/12 Đinh Văn Đã; 1977, nông

Đinh Văn Say Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nay; 1978, nông

10/3/2002 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202010854

Đinh Văn Sẻ Nông Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Nông 5/12 Đinh Văn Bắt; 1964, nông

Đinh Văn Sẻ Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Bẻ; 1967, nông 

2/15/2002 Thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202004204

Đỗ Ngọc Hải Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Nông 6/12 Đỗ Quy; 1974, nông

Đỗ Ngọc Hải Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đỗ Thị Kim Huệ; 1975, nông

9/19/2005 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Kinh, không Đoàn

51204006214

Đinh Trung Vân Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Nông 6/12 Đinh Văn Chốt; 1985, nông 

Đinh Trung Vân Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Trương; 1986, nông

7/25/2005 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205009485

Đinh Văn Thành Nông Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Nông 6/12 Đinh Văn K Lăm,1979, nông

Đinh Văn Thành Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Phong; 1978, nông 

10/18/2004 Thôn Gia Ry, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51204006798

Đinh Văn Bình Nông Thôn Tà Mầu, xã Sơn Thủy Nông 5/12 Đinh Văn Nghiễu; 1978, nông  

Đinh Văn Bình Thôn Tà Mầu, xã Sơn Thủy Thôn Tà Mầu, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Te; 1980, nông 

4/27/2003 Thôn Tà Mầu, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203011563

Đinh Văn Chung Nông Thôn Tà Mầu, xã Sơn Thủy Nông 5/12 Đinh Văn Tơ; 1977, nông 

Đinh Văn Chung Thôn Tà Mầu, xã Sơn Thủy Thôn Tà Mầu, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Quế; 1980, nông 

9/29/2001 Thôn Tà Mầu, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

277
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

278
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

279
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

280
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

281
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

282
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

284

286
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

285
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

283
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Lý do Tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường 

dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia 

đình, bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

Số 

TT

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

51201012038

Đinh Văn Xuân Nông Thôn Tà Mầu, xã Sơn Thủy Nông 5/12 Đinh Văn Mớ; 1974, nông

Đinh Văn Xuân Thôn Tà Mầu, xã Sơn Thủy Thôn Tà Mầu, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Lẻ; (c)

4/11/2001 Thôn Tà Mầu, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51201008087

Đinh Văn Sim Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 0/12 Đinh Văn Trân, (chết)

Đinh Văn Sim Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Vôi, (chết)

6/3/2002 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51202008031

Đinh Văn Thiên Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 6/12 Đinh Văn Tết, 1977, nông

Đinh Văn Thiên Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Tranh,1979, nông

9/27/2003 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203009538

Đinh Văn Phô Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 6/12 Đinh Văn Ngặp, 1976, nông

Đinh Văn Phô Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Riêm,1978, nông

12/9/2005 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51205009219

Đinh Văn Chông Nông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Nông 4/12 Đinh Văn Sáng, 1984, nông 

Đinh Văn Chông Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Nhít; 1988, nông 

3/15/2007 Thôn Tà Pía, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51207010369

Đinh Văn Thình Nông Thôn Gò Sim, xã Sơn Thủy Nông 4/12

Đinh Văn Thình Thôn Gò Sim, xã Sơn Thủy Thôn Gò Sim, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Bia, 1990, nông

4/22/2006 Thôn Gò Sim, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51206006853

Đinh Văn Sy  Nông Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Nông 6/12 Đinh Hà Vanh, 1978, nông

Đinh Văn Sy  Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Phanh, 1980, nông

1/15/2003 Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51203008064

Đinh Văn Sủa  Nông Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Nông 6/12 Đinh Văn Nang, 1980, nông  

Đinh Văn Sủa  Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Sáu, 1984, nông

7/7/2003 Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51207021349  

Đinh Văn Cam  Nông Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Nông 6/12 Đinh Văn Mót, 1978, nông 

Đinh Văn Cam  Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Phụ thuộc Đinh Thị Séch, 1972, nông

8/8/2006 Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy Hrê, không Đoàn

51206011513  

291
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

295
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

292
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

293
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

294
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

288
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

289
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

290
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

286
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa

287
Không đủ tiêu chuẩn 

văn hóa
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